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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày         tháng 7 năm 2020


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ thực hiện Chương trình
“Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tại văn bản số 846-KL/TU ngày 30/6/2020 về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025;
Để có cơ sở triển khai Kế hoạch nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung cơ bản như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2017-2020

I.  Đối tượng, số lượng thụ hưởng và định mức sử dụng

1. Đối tượng thụ hưởng  

- Trẻ em đang học trong các trường mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh có từ 50 trẻ trở lên. 

- Học sinh đang học tại các trường tiểu học và học sinh tiểu học đang học tại các trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là các cơ sở giáo dục tiểu học) trên địa bàn tỉnh. 
2. Số lượng: Trong cả giai đoạn 2017-2020, tại 387 cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học, đã có 533.482 lượt trẻ em và học sinh tiểu học được thụ hưởng (268.728 trẻ mầm non và 264.754 học sinh tiểu học); có 21.748 lượt trẻ mầm non và học sinh tiểu học thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ khuyết tật tiếp tục được thụ hưởng sữa miễn phí từ Chương trình “Sữa học đường” của tỉnh.

3. Định mức: Mỗi trẻ mầm non, mỗi học sinh tiểu học được uống 3 hộp 180ml/tuần, trong 09 tháng thực học (năm học).
4. Kinh phí

Tổng kinh phí chi mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học cả giai đoạn: 419,354 tỉ đồng.

Trong đó: 

- Ngân sách của tỉnh (50%): 209,677 tỉ đồng;

- Đơn vị cung ứng sữa hỗ trợ (25%): 104,0838.500 tỉ đồng;

- Phụ huynh đóng góp (25%): 104,0838.500 tỉ đồng. 

5. Kết quả thực hiện

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh, chất lượng nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được nâng lên rõ rệt; quy mô phát triển lớp học và tỷ lệ học sinh ra lớp cao. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm rõ rệt, sức khỏe của trẻ và học sinh phát triển tốt. 

- Việc tổ chức cho trẻ uống sữa đảm bảo an toàn, nề nếp, theo đúng kế hoạch, không xảy ra hiện tượng bất thường (ngộ độc, dị ứng…) và thất thoát sữa của trẻ.
- Chương trình “Sữa học đường” đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của doanh nghiệp và đồng thuận của toàn xã hội, đặc biệt là phụ huynh học sinh.

6. Khó khăn, hạn chế

- Việc tiếp nhận, bàn giao sữa, tổ chức cho trẻ uống sữa và các thủ tục thu, thanh quyết toán tiền mua sữa mất nhiều thời gian, công sức của cán bộ, giáo viên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Việc thu gom và xử lý vỏ sữa gặp nhiều khó khăn, giáo viên tốn nhiều công sức nhưng chưa xử lý hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường.

B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI  ĐOẠN 2020-2025

I. Căn  cứ xây dựng Kế hoạch

- Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030”;

- Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

- Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; 

- Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Khuyến nghị sử dụng sữa và chế phẩm sữa cho người Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế (năm 2016); 

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thực đơn tiêu chuẩn bữa ăn cho trẻ và học sinh các cấp học của cơ quan chuyên môn.

II. Đối tượng, định mức, thời gian, lộ trình thực hiện

1. Đối tượng thụ hưởng  

1.1. Trẻ em đang học trong các cơ sở giáo dục mầm non có quyết định thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh; có số lượng trẻ từ 30 trẻ trở lên; đảm bảo đủ điều kiện thực hiện an toàn Chương trình “Sữa học đường” (phụ lục 1 đính kèm). 

1.2. Học sinh đang học tại các trường tiểu học và học sinh tiểu học đang học tại các trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là các cơ sở giáo dục tiểu học) trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Trẻ em thuộc các Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh (phụ lục 1 đính kèm).
2. Định mức: 

2.1. Năm học 2020-2021 và 2021-2022: Mỗi trẻ em thuộc đối tượng thụ hưởng được uống 3 hộp 180ml/tuần, trong 09 tháng thực học (năm học).
2.2. Từ năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025: 

- Mỗi trẻ nhà trẻ (thuộc cơ sở GDMN) được uống 05 hộp 110ml/tuần, trong 09 tháng thực học (năm học);
- Mỗi trẻ mẫu giáo (thuộc cơ sở GDMN), mỗi học sinh tiểu học được uống 05 hộp 180ml/tuần, trong 09 tháng thực học (năm học).

3. Giá sữa
 Dự kiến cho cả giai đoạn:

- Loại 110ml: Khoảng 4.884 đ/hộp;

- Loại 180ml: Khoảng 7.700 đ/hộp.

4. Nguồn kinh phí thực hiện (phụ lục 2,3 đính kèm)
a) Kinh phí mua sữa

- Ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50%; 

- Doanh nghiệp cung ứng sữa hỗ trợ 25%; 

- Phụ huynh đóng góp 25%.

Đối với trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con diện chính sách, con thương binh, con liệt sỹ, con người có công với cách mạng, trẻ khuyết tật, trẻ em thuộc các Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 75%; Công ty cung ứng sữa hỗ trợ 25%.

b) Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình

 Ngân sách của tỉnh hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia Chương trình; thu gom và xử lý vỏ sữa. 

- Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên (đơn vị trường học) trực tiếp tham gia Chương trình Sữa học đường: 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng;

- Về công tác thu gom và xử lý vỏ sữa: Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến địa điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5. Kinh phí đầu tư thực hiện giai đoạn 2020-2025

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư: 1.385.088.586.100 đồng.
5.1. Kinh phí mua sữa (phụ lục 2)
Tổng kinh phí thực hiện: 1.361.800.958.100 đồng; trong đó: 

 - Ngân sách nhà nước đầu tư bằng: 680.900.479.050 đồng;

 - Doanh nghiệp hỗ trợ bằng: 340.450.239.525 đồng;

- Phụ huynh đóng góp bằng: 340.450.239.525 đồng.

5.2. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình (phụ lục 3)
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia Chương trình; thu gom và xử lý vỏ sữa): Dự kiến là: 23.287.628.000 đồng.

- Kinh phí thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai và đánh giá hiệu quả Chương trình “Sữa học đường” được sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa (Công ty cung cấp sữa trúng thầu).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương thức đấu thầu 

Tổ chức đấu thầu thực hiện cho cả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sản phẩm sữa phục vụ cho chương trình “Sữa học đường”

Sản phẩm sữa phục vụ chương trình “Sữa học đường” phải đáp ứng các quy định sau:

2.1. Sữa tươi tiệt trùng, có đường đáp ứng các quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 của Bộ Y tế, về quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường;

2.2. Hạn sử dụng: từ 180 ngày trở lên kể từ ngày sản xuất (ghi trên hộp);
2.3. Hạn sử dụng của sản phẩm khi giao đến các cơ sở giáo dục phải đảm bảo tối thiểu còn 90 ngày so với hạn sử dụng in trên bao bì;

2.4. Công ty cung cấp sữa phải cam kết bình ổn giá trong cả giai đoạn thực hiện chương trình “Sữa học đường”;

2.5. Công ty cung cấp sữa cam kết hỗ trợ kinh phí cho trẻ (học sinh) uống sữa tối thiểu 25% giá trị/hộp sữa.
3. Hình thức hợp đồng 

Hợp đồng phải được thực hiện trong cả giai đoạn 2020 - 2025.
4. Cung ứng sữa

Công ty trúng thầu cung ứng sữa chịu trách nhiệm cung ứng kịp thời, không gián đoạn, đồng thời phải có trách nhiệm bố trí nhân viên vận chuyển sữa đến tận kho sữa của các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh; có bố trí một phần kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, đồng thời có cơ chế phối hợp xử lý vỏ sữa sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường.
UBND tỉnh Bắc Ninh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP UBND tỉnh: KTTH, LĐVP;

- Lưu: VT, KGVX.
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